
Số QĐ phê 

duyệt dự án

(Chủ 

trương đầu 

tư)

TMĐT 

dự kiến

NS 

thành 

phố  bổ 

sung có 

mục tiêu 

theo 

NQ05

NS thành 

phố phân 

cấp các 

phường, 

xã, tp 

Huế

Nguồn thu 

sử dụng 

đât của địa 

phường 

được 

hưởng

Nguồn 

khác 

(nếu 

có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9)+(1

0)+(11)
(8) (9) (10) (11) (12) (13)

9.650 0 0 10.150                         -   

I
Thanh toán khối lượng hoàn thành, 

quyết toán 
500            -               -   500         -                           -   

II Công trình chuyển sang năm 2026 1.900            -               -   1.900         -                           -   

1
Trường MN Hương Chữ (Cải tạo Trụ sở 

Trường TH số 2 Hương Chữ cũ)

2026-

2027

QĐ số: 

711/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

 4500 1.900            -               -   1.900
Phòng 

KTHT&ĐT

III
Công trình khởi công mới giai đoạn 

2026-2030
5.750 0 0 5.750

III.1
Chương trình phát triển đô thị, trọng 

tâm là hạ tầng kỹ thuật đô thị 
4.650 0 0 4.650

* Giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác       2.300            1.700            -               -            1.700         -                           -   

1
Nâng cấp, mở rộng đường đường trục 

chính TDP Giáp Kiền

Nâng cấp sửa chữa 

tuyến đường dài 

1100 m

2026-

2027

QĐ số: 

712/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

      2.300            1.700 0 1.700
Phòng 

KTHT&ĐT

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Tr.đó: 

TỔNG CỘNG

                   Biểu số 03

 DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG QUẢN LÝ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số  26/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2026 của HĐND phường Kim Trà)

ĐVT: Tr. Đồng

Số 

TT
Danh mục dự án

Năng lực

thiết kế

Th. gian

KC-HT 
Chủ đầu tư 

Quyết định đầu tư
Dự kiến kế hoạch 5 năm 2026-2030

Ghi chú



Số QĐ phê 

duyệt dự án

(Chủ 

trương đầu 

tư)

TMĐT 
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có)
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cả các 
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Số 
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Dự kiến kế hoạch 5 năm 2026-2030

Ghi chú

*
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng sản xuất nông 

nghiệp
              950             950 

 -  Kè chống sạt lở trạm bơm HTX Tây Toàn

Xây dựng kè chống 

sạt lở đảm bảo an 

toàn cho trạm bơm 

HTX Tây Toàn 

QĐ số: 

713/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

700               520             520 
Phòng 

KTHT&ĐT

 - 
 Xây dựng tuyến kênh mương Tiên Lộc, 

HTX Đông Xuân

 Xây dựng  tuyến 

mương chiều dài 

300 m

QĐ số: 

714/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

540               430             430 
Phòng 

KTHT&ĐT

*
Tăng cường cơ sở vật chất trường học 

đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia
           1.000          1.000 

 -
 Cải tạo, sửa chữa Trường TH số 2 Hương 

Chữ

 Cải tạo, sửa chữa 

khối phòng học 02 

tầng 08 phòng; nhà 

vệ sinh bị hư hỏng , 

xuống cấp 

2026-

2027

QĐ số: 

714/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

 1300            1.000          1.000 
Phòng 

KTHT&ĐT

*
Đầu hạ tầng kỹ thuật Nghĩa trang nhân 

dân phường 

2026-

2027
           1.000 1.000

Phòng 

KTHT&ĐT

Giao UBND phường 

thống nhất với 

TT.HĐND phường 

phân bổ chi tiết

III.2
Chương trình phát triển hạ tầng cụm 

công nghiệp, hạ tầng du lịch
              600            -               -               600 

* Đầu tư phát triển dịch vụ - du lịch               600            -               600 

1
Sân, đường nội bộ Nhà trưng bày nông cụ 

Nghề bún Vân Cù
2026

QĐ số: 

715/QĐ-

UBND ngày 

         660               600             600 
Phòng 

KTHT&ĐT

Ngân sách địa 

phương hỗ trợ tối đa 

80%, phần còn lại 

ngân sách HTX đối 

ứng. 
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III.3 Chương trình chuyển đổi số 2026               500 500

Các phòng, 

ban đơn vị 

thuộc UBND 

phường 

IV

Hạ tầng khu quy hoạch xen ghép đấu 

giá thu tiền sử dụng đất , phục vụ tái 

định cư

2026            1.000 1.000

 -
 Hạ tầng khu phân lô xen ghép TDP 

Thượng Khê 

2026-

2027

QĐ số: 

716/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2026

      2.000            1.000 1.000

Trung tâm 

Dịch vụ sự 

nghiệp công 

V

Hỗ trợ kích cầu giao thông ngõ, xóm và 

công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ 

sở địa chính và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, đề án phát triển kinh 

tế xã hội …

2026-

2027
              500 500

Các phòng, 

ban đơn vị 

thuộc UBND 

phường 

VI Tiết kiệm 5% 500


